
ÔN TẬP HK2 

 

•  Không được tiến hành tùy tiện mà phải tuân theo ................................................................do pháp luật quy định. 

Các quyền ....... 

...... cơ bản của 
CD 

1. Quyền bất khả xâm phạm về 
................. 

Từ khóa: ................................ 

Cq có quyền ra quyết định/phê 
chuẩn bắt người:....................... 

.................................................. 

Có ..... trường hợp được tiến 
hành bắt người. 

Bắt .....................bị can, bị cáo  

(khi có căn cứ)  

Bắt ...................≤ 12 giờ 

(khi có căn cứ ... ........ nghiêm 
trọng, .................nghiêm trọng, 
............ chứng, .......... chứng) 

Bắt người phạm tội ................./ 
đang bị .................... 

 ..........cũng có quyền bắt 

2. Quyền được nhà 
nước bảo hộ về .......... 

.................................... 

.................................... 

Tính mạng, 
sức khỏe 

Từ khóa: ........................................ 

........................................................ 

........................................................ 

Danh dự, 
nhân phẩm 

Từ khóa: .............................................................................người khác 

3. Quyền bất khả xâm 
phạm về ................. 

Từ khóa: .................(không được đồng ý, trái 
PL)  

Có ..... trường hợp được khám xét chỗ ở   

khi có ............. 

khi cần bắt ................. đang bị truy 
nã, người phạm tội đang lẩn trốn. 

4. Quyền được bảo đảm 
an toàn, bí mật ............. 

...................................... 

Từ khóa:............................................................................................................... 

.............................................................................................................................. 

Xử phạt ..............................hoặc truy cứu ..................................................... 

5. Quyền .......................... 

Trực tiếp Từ khóa: .....................................xây dựng trong cuộc họp, 
....................đăng báo ... ủng hộ cái đúng, phê phán cái sai... 

Gián tiếp 
Từ khóa: .......................................................................với 
đại biểu QH, HĐND... 



 

 

Các quyền 
.....................của CD 

Dân chủ 
..................
.................. 

Quyền ............... 

........................... 

(công dân VN) 

Lĩnh vực: ................ 

Cơ quan đại biểu của nhân dân: ..................................... 

Bầu cử 

Độ tuổi: ≥........t 

Không được bầu cử khi: ............................................... 

....................................................................................... 

Nguyên tắc bầu cử: ........................................................ 

......................................................................................... 

Ứng cử 

Độ tuổi: ≥........t  

Không được ứng cử khi: ............................................... 

........................................................................................ 

Cách thức ứng cử: ............................................. 

Dân chủ 
............... 

Quyền tham 
gia .............. 

......................... 

(mọi CD) 

Ở phạm vi cả nước: .............................................các văn bản PL, 
......................................khi NN trưng cầu ý dân. 

Ở phạm vi cơ sở: "..........................................................................." 

Quyền ............. 

......................... 

Khiếu nại 

Từ khóa: đề nghị ... xem xét lại hành vi, .................... 

...................................................... 

Chủ thể: ............................. 

Mục đích: ................................................................ 

Tố cáo 

Từ khóa: báo ... về hành vi .............................  

Chủ thể: chỉ có ..................... 

Mục đích: ........................................việc làm trái PL. 



 

 

PL với sự phát triển 
của ....................... 

(mọi CD) 

Quyền ................. 

học .......................... 
Từ khóa: học từ ........................thông qua thi tuyển/xét 
tuyển, ................................................... 

học bất cứ ........................nào 
Từ khóa: .................................................. 

.................................................. 

học ................................................... Từ khóa.................................................. 

.................................................. Từ khóa: ................ 

Quyền ............... 

Quyền .................. Từ khóa: ............................................................................ 

Quyền ................. 

..................... 
Từ khóa: ......................................................... 

Quyền..................................... 

Quyền .................... 

Quyền .................................... 

................ 
Từ khóa:....................... 

.........................................   

 ................ 
Từ khóa:........................ 

...........................   

Quyền ............................................... 

................................... 

Từ khóa: .................................. 

.............................................. 



 

PL với sự phát triển 
.................................... 

................ 

Quyền .............................. Từ khóa: .................................................. 

................kinh doanh. 

............. ngành nghề đăng kí, PL ................. 

Nộp ........... 

Bảo vệ ................. 

Bảo vệ quyền lợi .................................. 

Tuân thủ quy định về .............................. 

................ 

................ 

giải quyết ................ 

xóa đói ................ 

kiềm chế gia tăng ................ 

chăm sóc ................ 

phòng, chống ................ 

Bảo vệ ................ bảo vệ rừng 

................................... 

Độ tuổi nhập ngũ: ................ (.......t nếu có tạm 
hoãn) 

Lực lượng nòng cốt: .................................................. 


